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Dẫn nhập 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo ra đời nhằm thực hiện một trọng trách vô 
cùng quan trọng, đó là nghiên cứu, giải đáp những vấn đề lý luận về tôn 
giáo. So với thế giới, nhiều vấn đề lý luận tôn giáo đã được đặt ra và có 
những thành tựu đáng kể, nhưng với Việt Nam, lý luận về tôn giáo là một 
vấn đề còn hết sức mới mẻ. Việc nghiên cứu lý luận về tôn giáo về 
phương diện khách quan “được thực hiện trong hoàn cảnh thế giới đang 
bắt đầu bước sang thời kỳ hậu công nghiệp, hay thời kỳ của công nghệ tin 
học và công nghệ sinh học, còn đất nước đang chuyển mình từ một xã hội 
80% còn là nông nghiệp, lại mới ra khỏi 30 năm chiến tranh, sang một xã 
hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tinh thần đổi mới; đời sống tôn 
giáo đang diễn ra dưới một dạng ngày càng khác hẳn với nhận thức 
“truyền thống” trước đây”1. Về phương diện chủ quan, Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo mới thành lập, đội ngũ nghiên cứu về tôn giáo nói chung, 
nghiên cứu về lý luận tôn giáo nói riêng còn rất mỏng, hầu hết là nghiên 
cứu “tay ngang”, bởi không một ai được đào tạo về tôn giáo học. Song 
với tinh thần cố gắng vượt bậc, cũng như cách nhìn biện chứng ngay từ 
buổi đầu còn là Ban Nghiên cứu Khoa học về tôn giáo, rồi Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học về tôn giáo và cuối cùng là Viện Nghiên cứu Tôn 
giáo luôn coi nghiên cứu lý luận về tôn giáo không chỉ là vấn đề trọng 
tâm, mà thậm chí còn là vấn đề sống còn của một viện đầu ngành, ngành 
tôn giáo học. 

Lý luận về tôn giáo là một vấn đề rộng lớn, do điều kiện khách quan và 
chủ quan, do điều kiện thực tế đặt ra, ngay từ ngày đầu thành lập, Viện 
chọn chủ đề/ khái niệm thế nào là tôn giáo để nghiên cứu. Để trả lời câu 
hỏi này, công việc đầu tiên chính là nghiên cứu quan điểm các nhà kinh 
điển về tôn giáo; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản 
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Việt Nam về tôn giáo và cuối cùng là quan điểm của một số học giả ngoài 
Mácxít về tôn giáo. Tuy nhiên, bài viết này chỉ trình bày những nghiên cứu 
vấn đề tôn giáo qua các tác phẩm của K. Marx, F. Engels, V. I. Lênin và 
Hồ Chí Minh của Viện Nghiên cứu Tôn giáo trong thời gian 25 năm qua. 

1. Nghiên cứu vấn đề tôn giáo qua các tác phẩm của K. Marx, F. 
Engels, V. I. Lênin 

Sở dĩ đây là vấn đề nghiên cứu được đặt ra đầu tiên, bởi chủ nghĩa 
Mác - Lênin đặt nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho chúng ta nhận 
thức và xử lý các vấn đề tôn giáo một cách khoa học. Thêm nữa, sau khi 
Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa tan rã, vào thời điểm bấy giờ đã 
xuất hiện một trào lưu cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin với hệ tư tưởng 
của nó trong đó có tư tưởng về tôn giáo đã tỏ ra lỗi thời, không còn giá 
trị. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề tôn giáo qua các tác phẩm của K. Marx, F. 
Engels, V. I. Lênin vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn. Tháng 
6/1993, nghĩa là chỉ hơn một năm sau khi Ban Nghiên cứu Khoa học về 
tôn giáo được thành lập, một cuộc hội thảo khoa học được tổ chức. Một 
trong những nội dung mà cuộc hội thảo đề cập đến là những quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo trong đó có mệnh đề “Tôn giáo là 
thuốc phiện của nhân dân”. Tại cuộc Hội thảo, các nhà nghiên cứu đều 
cho rằng “thuốc phiện được K. Marx sử dụng là thuốc giảm đau. Đó 
chính là K. Marx đề cập đến vai trò của tôn giáo xoa dịu nỗi đau trần thế 
của tín đồ”. Trong cuộc hội thảo này, GS. Phạm Như Cương có bài viết: 
Mác, Ăngghen, Lênin về vấn đề tôn giáo. Đôi điều thu hoạch và suy nghĩ. 
(Bài viết này được in trong cuốn: Những vấn đề tôn giáo hiện nay, do 
Nxb. Khoa học xã hội in năm 1994) 

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Nhà nước: Điều tra cơ bản tình 
hình tôn giáo và tín ngưỡng (1996-1999), Viện Nghiên cứu Tôn giáo mở 
cuộc hội thảo khoa học Về những vấn đề tôn giáo Nam Bộ tại Thành phố 
Hồ Chí Minh cuối năm 1998. Trong cuộc hội thảo này, nhà nghiên cứu, 
nhà cách mạng lão thành Trần Bạch Đằng qua bài viết Vấn đề tôn giáo - 
Tư tưởng và chính sách xã hội trở lại luận điểm của K. Marx: “Tôn giáo 
là thuốc phiện của nhân dân”. Theo tác giả, thế lực chống cộng sản xuyên 
tạc ý nghĩa của câu nói để vu cáo cộng sản muốn tiêu diệt tôn giáo như tệ 
nạn ma túy. Một số người khác hiểu câu này theo nghĩa đen, cho rằng tôn 
giáo đơn thuần là sự mê hoặc, ru ngủ nhân dân cam chịu cảnh áp bức, 
bóc lột, thủ tiêu đấu tranh, do đó không hề có nhân tố tích cực nào cả. Lại 
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có ý kiến cho rằng câu của K. Marx chỉ đúng trong trường hợp các tôn 
giáo hướng niềm tin tôn giáo phục vụ lợi ích giai cấp bóc lột thống trị, 
chứ không đúng trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Bởi trong thực tế, rất nhiều 
tín đồ tôn giáo vừa hành đạo, vừa tích cực tham gia cách mạng chống áp 
bức, bóc lột. 

Trước hết, cần hiểu tôn giáo mà K. Marx đề cập theo đúng nghĩa của 
nó chứ không phải theo nghĩa của các loại tổ chức lừa bịp đội lốt tôn giáo 
lập ra để phá xã hội. Câu nói ẩn dụ này nằm trong đoạn văn của K. Marx 
trình bày ý kiến về tác động của tôn giáo đối mặt với những điều kiện 
lịch sử đã sản sinh ra nó. 

Theo ý K. Marx, trong một xã hội mà quần chúng bị áp bức, trong một 
thế giới không có trái tim, không có tinh thần, thì tôn giáo là tiếng thở 
dài, là trái tim, là tinh thần xã hội của thế giới đó. Tôn giáo vừa là biểu 
hiện, vừa là sự phản kháng chống lại sự khốn cùng của xã hội. 

Hiểu theo ý đó, tôn giáo vừa là sản phẩm tinh thần, vừa là giải pháp 
tình thế cứu khổ, là niềm an ủi nào đó trong một thế giới đau khổ chưa 
tìm được lối ra. Niềm tin tôn giáo có tác dụng như một loại thuốc an thần 
đối với một cơ thể đang bị bệnh hiểm nghèo chưa tìm được phương thuốc 
cứu chữa. “Thuốc phiện”, hiểu theo nghĩa ẩn dụ, chủ yếu là khía cạnh tạo 
một sự cân đối nào đó về tinh thần để không rơi vào bế tắc2. 

Vấn đề tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân một thời gian sau được 
Nguyễn Đức Sự tiếp tục bàn đến “câu nói nổi tiếng của K. Marx: “Tôn 
giáo là thuốc phiện của nhân dân” phát biểu vào năm 1843 không tách rời 
cuộc đấu tranh giai cấp và sự phát triển của phong trào cách mạng ở Đức 
vào thời điểm ấy, khi mà nhân dân lao động” đòi lật đổ tất cả những quan 
hệ trong đó con người là một sinh vật bị làm nhục, bị nô dịch, bất lực và bị 
khinh rẻ”. Câu nói đó khẳng định vai trò xã hội của tôn giáo, trong một 
tình huống nhất định của nước Đức vào thập niên 40 của thế kỷ XIX. Tình 
huống đó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào cuộc đấu tranh giai cấp còn gay 
gắt và ở đó tôn giáo trở thành công cụ áp bức tinh thần của một bộ máy 
nhà nước phản động đã đến lúc phải lật đổ. Còn trong những tình huống 
khác nhau của xã hội loài người thì vai trò của tôn giáo không nhất thiết 
lúc nào cũng là thuốc phiện với tinh thần ru ngủ của thuốc phiện. Vì theo 
K. Marx, thuốc phiện còn có lúc có vai trò thức tỉnh quần chúng. Và tôn 
giáo không chỉ là thuốc phiện mà còn là trái tim của thế giới không có trái 
tim, là tinh thần của một trật tự không có tinh thần. Vả lại, nếu chúng ta 
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xem xét vai trò xã hội của tôn giáo trong một xã hội không giai cấp, nhất là 
trong một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại đã xóa bỏ giai cấp thì luận điểm 
tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân không còn thích hợp nữa”3.  

Vậy là mệnh đề “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” được Nguyễn 
Đức Sự mở rộng và không chỉ đặt nó trong xã hội hiện tại mà còn là với 
xã hội tương lai. Quan điểm mà Nguyễn Đức Sự cho rằng trong tương lai 
luận điểm tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân không còn thích hợp nữa 
có thể còn là sự tranh luận nhưng luận đề mà tác giả dựa vào để khẳng 
định không phải là không có lý. 

Năm 1997, Viện Nghiên cứu Tôn giáo chủ trì cuộc trao đổi về Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam4. Trong cuộc tọa đàm 
trao đổi này, GS. Phạm Như Cương có bài viết: Bàn về thái độ và 
phương pháp khi nghiên cứu các tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin và 
Hồ Chí Minh về tôn giáo. Trong bài viết của mình, Phạm Như Cương nêu 
những tiền đề chính trị, xã hội đương thời mà K. Marx dựa vào đó để đưa 
ra những luận điểm về tôn giáo. Đáng chú ý là một số tác phẩm của 
Hegel, của Feuerbach về tôn giáo được Phạm Như Cương chỉ ra: “Sự phê 
phán tôn giáo của họ không triệt để, không chỉ ra được bản chất của tôn 
giáo, do đó không chỉ ra được con đường đúng đắn để khắc phục tôn 
giáo, giải phóng con người, K. Marx, F. Engels vượt qua những hạn chế 
của họ. Từ đó, K. Marx, F. Engels cùng một lúc làm hai việc: tiếp tục phê 
phán tôn giáo nhất là thần học Cơ Đốc giáo; hình thành những quan điểm 
duy vật lịch sử. Theo Phạm Như Cương: “Cần chú ý là những vấn đề tôn 
giáo không chỉ được đề cập trong những tác phẩm của hai ông vào những 
năm 50 của thế kỷ XIX, mà gần như suốt cả trong quá trình sáng tạo lý 
luận tiếp sau đó, nhất là F. Engels”. 

Có thể tóm tắt đóng góp của K. Marx, F. Engels như sau:  

(1) Chỉ ra nguồn gốc xuất hiện của tôn giáo, từ đó mà vạch rõ bản chất 
của tôn giáo và quá trình tiêu vong của tôn giáo. Lần đầu tiên việc nghiên 
cứu tôn giáo được đặt trên cơ sở vững chắc của chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
nhờ đó mà trở thành một việc nghiên cứu thực sự có tính chất khoa học. 

(2) Vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử để nghiên cứu một số vấn đề 
của lịch sử tôn giáo, chủ yếu là Kitô giáo, ở một số nước Châu Âu. 

(3) Cung cấp cho giai cấp vô sản và chính đảng của nó một sách lược, 
phương pháp đúng đắn trong chính sách đối với tôn giáo. 
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(4) Dự báo về tương lai của tôn giáo sau khi chủ nghĩa xã hội được 
thiết lập5. 

Trong bài Bàn về tôn giáo, Đặng Nghiêm Vạn đi sâu hơn khi chỉ ra 
quan điểm về nguồn gốc và bản chất của tôn giáo của K. Marx, F. Engels. 
Trên cơ sở đề cập đến cuốn sách nổi tiếng Bản chất đạo Kitô (1841) của 
L. Feuerbach khi nói đến việc con người sáng tạo ra tôn giáo: “Tôn giáo 
là sự khám phá trang trọng nhất những của cải cất giấu trong Con Người, 
là sự thừa nhận những tư tưởng thân thiết nhất của Con Người, là sự thừa 
nhận công khai nhất những tình cảm bí mật nhất của Con  Người”, Đặng 
Nghiêm Vạn cho rằng K. Marx đồng tình với quan điểm trên, nhưng cho 
rằng L. Feuerbach chỉ nói Con Người, chứ không đề cập đến “Con Người 
lịch sử thực sự”, chưa thấy được “tinh thần tôn giáo” bản thân nó là sản 
phẩm xã hội và cái cá nhân trừu tượng mà ông phân tích, trên thực tế, bao 
giờ cũng thuộc về một hình thái xã hội nhất định. Nên K. Marx đã nhấn 
mạnh: “Con Người không phải là một tồn tại trừu tượng, ẩn náu đâu đó ở 
ngoài thế giới. Con Người chính là thế giới những con người, là nhà 
nước, là xã hội. Nhà nước ấy, xã hội ấy đã sản sinh ra tôn giáo”6. 

PGS. Nguyễn Đức Sự trong cuốn sách: K. Marx - F. Engels về vấn đề 
tôn giáo, đưa ra nhận xét: Giữa thập niên 40 của thế kỷ XIX với Lời nói 
đầu cuốn Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel của K. Marx và 
đặc biệt trong chống Duhring vào cuối thập niên 1870, F. Engels đã nêu 
một cách khái quát quan điểm về nguồn gốc bản chất tôn giáo. F. Engels 
viết: “Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào trong 
đầu óc con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống 
hằng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế 
đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế”7. 

“Các nhà nghiên cứu Mácxít về tôn giáo thường coi câu nói trên đây 
của F. Engels là định nghĩa của chủ nghĩa Mác về tôn giáo”8. 

Vấn đề này, Đỗ Quang Hưng trong cuốn Vấn đề tôn giáo trong cách 
mạng Việt Nam - Lý luận và thực tiễn cho rằng, K. Marx và F. Engels đã 
nhiều lần phải bàn về mệnh đề “tôn giáo là gì”. Nhưng chung cuộc cái gì 
là bản chất, là định nghĩa tôn giáo thì không thể xác định. Theo Đỗ 
Quang Hưng, có thể “phân loại” lối tiếp nhận luận điểm của K. Marx, F. 
Engels thành ba loại:  

Loại thứ nhất, lấy thể nghiệm cá nhân của chủ thể tín ngưỡng làm tiền 
đề tiên quyết cho bản chất và định nghĩa tôn giáo. Tiêu biểu cho cách 
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nhìn này là dựa vào câu nói của K. Marx: “Tôn giáo là sự tự ý thức và sự 
tự tri giác của người chưa tìm thấy bản thân mình hoặc đã đánh mất mình 
một lần nữa”9. 

Loại thứ hai, lấy chức năng xã hội của tôn giáo làm hạt nhân định 
nghĩa và khẳng định bản chất của tôn giáo. Tiêu biểu là việc trưng dẫn 
câu của K. Marx: “Con người, chính là thế giới những con người, tức là 
thế giới quan lộn ngược, chính vì bản thân chúng là thế giới quan lộn 
ngược. Tôn giáo là lý luận phổ biến của thế giới ấy…”. Và đặc biệt câu 
nối tiếp, “Sự nghèo nàn của tôn giáo, vừa là biểu hiện của sự khốn 
cùng hiện thực, vừa là sự phản kháng chống lại sự nghèo nàn hiện thực 
ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế 
giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những trật tự không 
có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”10. 

Loại thứ ba, từ góc độ “bản thể luận” của tôn giáo mà định nghĩa. 
Khái niệm tôn giáo ở Châu Âu từ xa xưa đã gắn với quan niệm thần học 
của Toma Aquinus về sự gắn liền, nối kết (religare, gốc từ Latinh) con 
người với đấng thiêng liêng. Theo đó, cho đến nay dù có hơn 150 định 
nghĩa về tôn giáo, nhưng nhìn chung người ta vẫn cho rằng tôn giáo là 
tương quan giữa con người với cái thiêng (sacred) với quyền năng 
(power), đấng siêu việt (transcendent), cái tuyệt đối (absolute), thực tại 
tối cao (supreme reality)… 

V. I. Lênin - người biến học thuyết của K. Marx, F. Engels thành hiện 
thực với thành công của cuộc Cách mạng tháng Mười (1917) và xây 
dựng nhà nước Nga Xô Viết. Quan điểm của V. I. Lênin về tôn giáo theo 
Phạm Như Cương chủ yếu được V. I. Lênin nhìn nhận từ Chính Thống 
giáo, một tôn giáo giữ vị trí quốc giáo trong chế độ chuyên chế Nga 
hoàng, là công cụ tinh thần để nô dịch, kìm kẹp, răn bảo người dân cam 
phận với cuộc sống tôi đòi. Do đó, cuộc đấu tranh chống tôn giáo về mặt 
ý thức hệ và về mặt chính trị, thái độ của Đảng Mácxít đối với tôn giáo 
thường xuyên giữ một vị trí quan trọng trong các bài viết, các tác phẩm 
của V. I. Lênin về các vấn đề triết học, cương lĩnh, chiến lược và sách 
lược của Đảng. 

Các bản tóm tắt, các đoạn trích, các ghi chú của V. I. Lênin được tập 
hợp lại và in trong cuốn Bút ký triết học (V. I. Lênin Toàn tập, tập 29) 
cho phép giả định rằng V. I. Lênin có dự định về một tác phẩm riêng về 
phép biện chứng. Trong những bút ký này có chứa đựng nhiều tư tưởng 
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sâu sắc về vấn đề tôn giáo, xét từ góc độ mối quan hệ giữa tôn giáo với 
chủ nghĩa duy tâm. 

Từ Bút ký triết học và các bài viết khác của V. I. Lênin có liên quan 
đến vấn đề tôn giáo có thể chỉ ra những đóng góp chủ yếu của ông là: 

(1) Sự phân tích sâu sắc về nguồn gốc xã hội và nguồn gốc nhận thức 
của tôn giáo. Xem xét nguồn gốc về mặt nhận thức của tôn giáo, V. I. 
Lênin chỉ ra rằng khả năng xuất hiện của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo 
nằm trong phép biện chứng của quá trình nhận thức: nhận thức phát triển 
theo đường xoáy ốc, con đường ngoằn ngoèo, nên bất cứ một sự đơn 
giản, phiến diện, xơ cứng thẳng tuột nào cũng có chủ nghĩa duy tâm. 

(2) Chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh thỏa hiệp cũng đã nhiễm sâu vào 
phong trào công nhân cả bằng con đường tôn giáo. Trong điều kiện của 
nước Nga sau thất bại của Cách mạng 1905, V. I. Lênin đã đấu tranh 
chống thuyết “tạo thần” và “tìm thần” đang lây lan trong một số trí thức 
Bolshevik. V. I. Lênin cũng chỉ ra sai lầm, sự dao động của văn hào 
Tolstoi trong Chủ nghĩa Tolstoi với tư cách là một tôn giáo mới.  

(3) Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc về việc tuyên truyền chủ nghĩa vô 
thần trong quần chúng, về sự hiện sinh giữa chủ nghĩa vô thần khoa học 
và chủ nghĩa duy vật chiến đấu. 

(4) Những ý kiến về thái độ của Đảng đối với tôn giáo, thái độ, sách 
lược của Đảng đối với các tín đồ và chức sắc tôn giáo trong đấu tranh 
cách mạng của giai cấp vô sản11. 

Nguyễn Đức Sự tiến hành tuyển chọn và biên soạn Mác, Ăngghen, 
Lênin bàn về tôn giáo, khi in thành sách có bài viết: Mác - Ăngghen - 
Lênin và vấn đề tôn giáo, ngoài những luận bàn tư tưởng K. Marx, F. 
Engels về tôn giáo mà bài viết đề cập ở phần trên, Nguyễn Đức Sự còn 
bàn đến tư tưởng V. I. Lênin về tôn giáo. Theo tác giả, V. I. Lênin không 
những làm sáng tỏ hơn nữa nguồn gốc xã hội của tôn giáo vốn đã được 
K. Marx và F. Engels đề cập tới, mà còn nói đến nguồn gốc nhận thức 
luận của tôn giáo. Ông đã chỉ cho chúng ta thấy rõ, khả năng xuất hiện 
tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm nằm ngay trong phép biện chứng của quá 
trình nhận thức. Do quán triệt quan điểm cách mạng của K. Marx, F. 
Engels, V. I. Lênin thường nhấn mạnh: “Phải gắn liền cuộc đấu tranh 
chống tôn giáo với thực tiễn cụ thể của phong trào giai cấp nhằm tiêu diệt 
nguồn gốc xã hội của tôn giáo”12. 
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Ở một đoạn khác, Nguyễn Đức Sự nhận định: “Đối với V. I. Lênin, 
chân lý bao giờ cũng có tính cụ thể ngay cả khi xem xét vấn đề tôn giáo 
V. I. Lênin viết: “Nhưng bất luận thế nào chúng ta không được vì thế mà 
đi đến chỗ đặt vấn đề tôn giáo một cách trừu tượng duy tâm chủ nghĩa 
“xuất phát từ lý tính” ở bên ngoài cuộc đấu tranh giai cấp”13. Mà cuộc 
đấu tranh giai cấp ở nước Nga vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX là 
hết sức gay gắt trong đó đạo Kitô14 đã thực sự trở thành công cụ thống trị 
của Sa Hoàng đối với quần chúng nhân dân. Đề cập đến vấn đề tôn giáo, 
V. I. Lênin bao giờ cũng gắn với tinh thần cụ thể của cuộc đấu tranh giai 
cấp ở Nga và ở Châu Âu lúc đó. Khi viết bài “Chủ nghĩa xã hội và tôn 
giáo”, V. I. Lênin đã đặt vấn đề tôn giáo mà mình phát biểu trong một 
tình huống xã hội cụ thể, đó là “xã hội hiện đại hoàn toàn xây dựng dựa 
trên sự bóc lột của một thiểu số không đáng kể dân cư thuộc giai cấp địa 
chủ và tư sản đối với quảng đại quần chúng giai cấp công nhân” và ở đó 
“tôn giáo là một trong những hình thức áp bức về tinh thần luôn luôn và 
bất cứ ở đâu cũng đè nặng lên quần chúng nhân dân khốn khổ”15. V. I. 
Lênin thường nói đến vai trò tiêu cực của tôn giáo và của giáo hội cũng 
trong một tình huống cụ thể, đó là tình hình tôn giáo và giáo hội đang bị 
các thế lực tư sản phản động lợi dụng để bảo vệ chế độ bóc lột và đầu độc 
quần chúng bị áp bức”16. 

Hình như không hài lòng với bài viết: Bàn về thái độ và phương pháp 
nghiên cứu của tác phẩm của K. Marx, F. Engels, V. I. Lênin và Hồ Chí 
Minh về tôn giáo đã trình bày trong cuộc trao đổi về Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam, về sau được in thành sách: Những 
vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam, GS. Đặng Nghiêm Vạn 
(chủ biên) đã được bài viết đề cập ở phần trên, Phạm Như Cương trong 
hội thảo Về những vấn đề tôn giáo Nam Bộ của Viện Nghiên cứu Tôn 
giáo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 1998 lại có bài viết: 
C. Mác, F. Engels, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh về tôn giáo - Một số vấn đề 
có ý nghĩa phương pháp luận và quan điểm. Khi đề cập đến V. I. Lênin 
và vấn đề tôn giáo, tác giả làm rõ hơn tại sao V. I. Lênin luôn gắn vấn đề 
tôn giáo với đấu tranh giai cấp. Tác giả viết: “Ở nước Nga, đạo Chính 
thống - hệ phái phương Đông của đạo Cơ Đốc, giữ vị trí là quốc giáo độc 
tôn. Giáo hội tựa như là một bộ phận hữu cơ của bộ máy nhà nước, Nga 
Hoàng tựa như là người đứng đầu Giáo hội. Thế quyền và thần quyền câu 
kết với nhau hết sức chặt chẽ để kìm kẹp nhân dân trong cuộc sống vật 
chất khổ cực và cuộc sống tinh thần mê muội. 
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Trong điều kiện đó, cuộc đấu tranh chống giáo hội tất yếu là một bộ 
phận của cuộc cách mạng giành tự do, dân chủ cho nhân dân”17. 

Những gì mà Phạm Như Cương luận bàn ở trên giúp cho người đọc về 
phương pháp luận khi trình bày tư tưởng của V. I. Lênin về tôn giáo đặc 
biệt là tư tưởng gắn vấn đề tôn giáo với đấu tranh giai cấp ở nước Nga 
phải đặt trong những tình huống hết sức cụ thể. Chỉ có như vậy mới có 
được cái nhìn biện chứng, tránh sự nhấn mạnh hoặc vô tình hay hữu ý 
hiểu sai tư tưởng trên của V. I. Lênin. 

Ngoài ra trong bài viết, Phạm Như Cương một lần nữa khẳng định 
một mặt V. I. Lênin thừa hưởng được di sản Mácxít về vấn đề tôn giáo do 
K. Marx và F. Engels để lại nhưng đồng thời V. I. Lênin cũng có nhiều 
đóng góp riêng của mình. Tác giả lần lượt khẳng định những đóng góp 
của V. I. Lênin mà trong báo cáo khoa học Bàn về thái độ và phương 
pháp khi nghiên cứu các tác phẩm của C. Mác, F. Engels, V. I. Lênin, Hồ 
Chí Minh về tôn giáo (đã đề cập ở phần trên) chỉ ra, như: Góp phần phân 
tích sâu thêm về nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của tôn giáo; 
Sự kết hợp giữa nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội tạo thành sức 
mạnh của tôn giáo nhưng nguồn gốc về mặt xã hội thường đóng vai trò 
chủ đạo, chi phối. Đáng ghi nhận là trong bài viết này tác giả đề cập thêm 
một số quan điểm của V. I. Lênin về quyền tự do tín ngưỡng, thay đổi tín 
ngưỡng, về việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước và tách trường học ra khỏi 
nhà thờ, chống lại các thành kiến tôn giáo, không được làm tổn thương 
đến tình cảm tôn giáo của quần chúng18. 

Đỗ Quang Hưng tiếp cận quan điểm của V. I. Lênin về tôn giáo ở một 
khía cạnh khác. Đó là việc “V. I. Lênin và Đảng Cộng sản Liên Xô đã 
làm được rất nhiều việc trong vấn đề xây dựng đường lối chính sách tôn 
giáo của Đảng Mácxít, nhất là các Đảng đã cầm quyền”. Theo tác giả, 
đóng góp trên lĩnh vực này “ít nhất cũng là sự phân định về lý thuyết”. 
Bao gồm: 

(1) Tôn giáo hoàn toàn đối lập hoặc không thể đồng hành với chủ 
nghĩa cộng sản. Sau khi trình bày nội dung của luận đề, tác giả bình luận: 
“Như vậy, quan điểm này là một nguyên tắc tư tưởng, nhận thức luận 
Mácxít. Song, từ đây có những người Mácxít lại chỉ thấy mặt mâu thuẫn 
xã hội đối kháng giữa chủ nghĩa xã hội và tôn giáo không thừa nhận bất 
cứ mẫu số chung nào giữa hai ý thức hệ ấy nên khiến cho vấn đề đã bị 
đẩy sang phía tả khuynh. 
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(2) Cuộc đấu tranh với tôn giáo phải đặt khuôn khổ của cuộc đấu 
tranh cách mạng của giai vô sản. Để làm sáng tỏ nhận định trên Đỗ 
Quang Hưng lấy dẫn chứng từ hai tác phẩm của V. I. Lênin: (i) Chủ 
nghĩa xã hội và tôn giáo (1905); (ii) Về thái độ của Đảng công nhân đối 
với tôn giáo (1909). Ở tác phẩm thứ hai khi đưa ra luận đề “chúng ta phải 
đấu tranh chống tôn giáo” nhưng V. I. Lênin yêu cầu phải biết cách đấu 
tranh. Tác giả Đỗ Quang Hưng bình luận: “Như vậy phải biết cách đấu 
tranh với tôn giáo mới là điều quan trọng. Cũng trong tác phẩm nói trên, 
V. I. Lênin nhắc lại việc ngăn chặn lối “đấu tranh chống tôn giáo một 
cách trừu tượng”, phải căn cứ vào thực tế của cuộc đấu tranh và chú ý 
“công tác giáo dục quần chúng nhiều hơn hết”. 

Tiếc rằng điều này, ngay ở Liên Xô - quê hương của Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại - cũng đã không hẳn thực hiện được”. 

(3) Chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Về điểm này, Đỗ Quang Hưng 
chỉ ra: Với V. I. Lênin, quyền tự do tôn giáo phải đặt trên các cơ sở sau: 

(i) Tự do tôn giáo phải trên nền tảng của nhà nước được thế tục hóa 
(dĩ nhiên theo quan điểm Mácxít). 

(ii) Tự do tôn giáo phải trên cơ sở bình đẳng các dân tộc, các tôn giáo. 

(iii) Tự do tôn giáo phải thực sự là việc riêng tư: quyền lựa chọn tôn 
giáo; quyền đổi đạo; quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, thực hành tôn 
giáo và bày tỏ đức tin… 

(iv) Tự do tôn giáo phải đi liền quyền “được làm người vô thần”; 
chống khủng bố, xung đột vì lý do tôn giáo; bảo đảm quyền công dân và 
an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc. 

(4) Các đảng Mácxít phải quan tâm vận động, đoàn kết quần chúng 
tín đồ các tôn giáo. Theo Đỗ Quang Hưng, có lẽ phải đến V. I. Lênin mới 
có một quan điểm căn bản có tính nguyên tắc trong công tác tôn giáo của 
Đảng Mácxít: “Đấu tranh chống lại các thành kiến tôn giáo thì phải cực 
kỳ thận trọng; trong cuộc chiến đấu này, ai làm thương tổn đến tình cảm 
tôn giáo, người đó sẽ gây thiệt hại lớn. Cần phải đấu tranh bằng tuyên 
truyền, bằng giáo dục. Nếu hành động thô bạo, chúng ta sẽ làm cho quần 
chúng tức giận; hành động như vậy sẽ càng gây thêm chia rẽ trong quần 
chúng về vấn đề tôn giáo, mà sức mạnh của ta là ở sự đoàn kết…” 

(5) Lý luận và thái độ của chủ nghĩa vô thần. Đỗ Quang Hưng cho 
rằng, chỉ đến V. I. Lênin, vấn đề chủ nghĩa vô thần được đề cập ở góc độ 
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thái độ của nhà nước công nông với giáo hội, thời K. Marx và F. Engels có 
bàn đến hữu thần và vô thần duy tâm hay duy vật, chủ yếu vấn đề trên góc 
độ triết học, triết lý. Từ năm 1905 trong Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo, V. I. 
Lênin đã nói đến “Công tác tuyên truyền chủ nghĩa vô thần”. Năm 1922, 
chính V. I. Lênin đưa ra khái niệm “chủ nghĩa vô thần chiến đấu” trong 
một bài báo cáo cùng tên. Trong bài viết, ý của V. I. Lênin là: các cơ quan 
thông tin, ngôn luận của Đảng dưới chế độ Xô Viết phải coi đây là một 
trong những nguyên tắc tư tưởng của công tác tuyên truyền. V. I. Lênin 
còn phê bình luồng tư tưởng cực đoan phủ định cả sách báo vô thần thế kỷ 
XVIII ở Tây Âu… Về vấn đề này tác giả bình luận: “Nhưng vấn đề đáng 
lưu ý là khi đã qua “bước ngoặt tả khuynh”, khẩu hiệu “chủ nghĩa vô thần 
chiến đấu” trở nên thiên tả được thực hiện ráo riết trong mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội, kể cả ghi vào Hiến pháp Xô Viết…” 

(6) Xử lý đúng đắn vấn đề tôn giáo, tránh các tả khuynh hướng tả 
khuynh và hữu khuynh. Nghiên cứu của Đỗ Quang Hưng cho thấy, với tư 
tưởng hữu khuynh về tôn giáo, V. I. Lênin tiếp tục khai khác ý tưởng của 
K. Marx và F. Engels về vấn đề này. Chẳng hạn, Người vận dụng ý của 
F. Engels trong Chống Đuyrinh (Anti-Dühring): “Chúng ta hãy nhớ lại 
rằng, trong tác phẩm nói về L. Feuerbach, F. Engels trách Feuerbach là 
đã đấu tranh với tôn giáo không phải nhằm mục đích tiêu diệt nó, mà là 
nhào nặn nó lại, chế tạo ra một thứ tôn giáo mới, “cao thượng”, v.v.. 

Hoặc như trong việc thực hiện nguyên tắc “tuyên bố tôn giáo là một 
việc của tư nhân” vốn đã được đề cập trong Cương lĩnh Ecphuya (1891), 
mà theo V. I. Lênin, đến đầu thế kỷ XX đã bộc lộ tính “thủ cựu”, gây ra 
“sự xuyên tạc mới đối với chủ nghĩa Mác” theo khuynh hướng cơ hội 
trong các đảng Dân chủ Xã hội. V. I. Lênin khẳng định: “Đảng Dân chủ 
Xã hội coi tôn giáo là một việc của tư nhân đối với nhà nước, chứ không 
phải đối với bản thân Đảng Dân chủ Xã hội, không phải đối với chủ 
nghĩa Mác, không phải đối với đảng công nhân”. 

V. I. Lênin đồng thời rất tỉnh táo, cảnh báo về xu hướng tả khuynh. 
Theo Đỗ Quang Hưng, “Phải nói thêm rằng cả về nhận thức và tâm lý, 
các đảng Mácxít trong thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng gay gắt, dễ 
vấp phải điều này. Tiêu biểu cho khuynh hướng tả khuynh, vô chính phủ 
về vấn đề tôn giáo, những kẻ muốn đồng nhất đấu tranh với tôn giáo với 

đấu tranh chính trị là những nhân vật như Dühring, Blăngxki. Thậm chí 
họ còn tuyên chiến với tôn giáo và khai chiến với Thượng đế… 
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Tiếp tục sự phê bình của F. Engels, V. I. Lênin viết: “F. Engels đã coi 
lời tuyên chiến ầm ĩ của họ với tôn giáo là dại dột; F. Engels khẳng định 
ngay rằng: tuyên chiến như thế là một phương pháp tốt nhất làm kích 
động thêm sự quan tâm của người ta đối với tôn giáo, và làm cho tôn giáo 
đi đến tiêu vong thực sự một cách khó khăn hơn… đó chỉ là một luận 
điệu vô chính phủ chủ nghĩa”. 

V. I. Lênin là người nêu khẩu hiệu “chủ nghĩa vô thần chiến đấu” cho 
công tác tư tưởng, tuyên truyền, nhưng chính người lại đột phá trong việc 
chống tư tưởng cực đoan, biệt phái: Vậy thì, đảng viên có thể có tôn 
giáo? Thậm chí một linh mục có thể vào Đảng? 

Người viết rõ ràng: “Chúng ta không phải sẵn sàng kết nạp mà còn cố 
gắng để thu hút vào Đảng Dân chủ - Xã hội tất cả những công nhân nào 
còn tin ở Thượng đế; chúng ta nhất định phản đối bất cứ một sự xúc 
phạm nhỏ nào đến tín ngưỡng, tôn giáo của họ”19. 

Trên đây là những nghiên cứu tôn giáo qua các tác phẩm của K. Marx, 
F. Engels, V. I. Lênin của một số tác giả mà theo chúng tôi có những 
đóng góp về mặt lý luận. Phần lớn những đóng góp ấy trải thời gian đến 
nay vẫn đứng vững. Họ là những tác giả “đi trước” và “mở đường”. Lẽ dĩ 
nhiên còn rất nhiều tác giả khác trong nước, kể cả những tác giả nước 
ngoài (được Viện Nghiên cứu Tôn giáo giới thiệu qua bản dịch) nhưng 
do khuôn khổ của bài viết, chúng tôi không thể đề cập được hết. 

Qua những nghiên cứu của một số tác giả được bài viết phân tích ở 
trên, có thể rút ra những đóng góp của họ về mặt lý luận tôn giáo, từ việc 
nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Trước hết, các nghiên cứu đề cập đến các tác phẩm kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc tôn giáo. Tôn giáo do con người sáng 
tạo ra. Nhưng là con người cụ thể, không phải con người trừu tượng. Là 
nhà nước ấy, xã hội ấy tạo ra tôn giáo. 

Tôn giáo có nguồn gốc nhận thức, đặt biệt là nguồn gốc xã hội. Theo 
đó sự ra đời của tôn giáo vừa là sự phản ánh vừa là sự phản kháng chống 
lại xã hội đương thời. 

Thứ hai, về bản chất tôn giáo, câu nói “Tôn giáo là thuốc phiện của 
nhân dân” được các nhà nghiên cứu bình luận, đánh giá cả trên quan 
điểm lịch sử cụ thể cả trên bình diện của cái nhìn trong thời đại mới. 
Theo đó, chính là K. Marx khẳng định vai trò xã hội của tôn giáo trong 



Nguyễn Hồng Dương. Nghiên cứu lý luận tôn giáo...                                  15 

 
 

những tình huống nhất định của xã hội nước Đức đương thời. Vậy nên 
không nên coi cụm từ “thuốc phiện” mà K. Marx sử dụng như ma túy với 
sự độc hại khôn lường, cũng không nên coi ở đó bao hàm nghĩa mê hoặc 
hoặc ru ngủ, thủ tiêu đấu tranh không hề có nhân tố tích cực nào. 

Một số nhà nghiên cứu khi nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo thường ghép hai nội dung nguồn gốc và 
bản chất tôn giáo thành một mệnh đề để trình bày mà không có sự tách 
biệt đâu là vấn đề nguồn gốc, đâu là vấn đề bản chất trong một tác phẩm 
cụ thể được trình bày trong các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, trường hợp Nguyễn Đức Sự với bài viết: Mác - Ăngghen - Lênin 
và vấn đề tôn giáo (đã đề cập ở phần trên) là một ví dụ. Còn Đỗ Quang 
Hưng lại có cái nhìn gần như tách biệt với một số nhà nghiên cứu khi 
viết: “K. Marx và F. Engels đã nhiều lần phải bàn về mệnh đề “tôn giáo 
là gì”. Nhưng chung cuộc cái gì là bản chất, là định nghĩa tôn giáo thì 
không thể xác định (đã đề cập ở phần trên). 

Sở dĩ có sự chưa thống nhất giữa các nhà nghiên cứu, theo chúng tôi, 
có lẽ một mặt do tính phức tạp của vấn đề nghiên cứu, mặt khác do cách 
tiếp cận khác nhau của vấn đề nghiên cứu. 

Thứ ba, các nhà nghiên cứu đều cho rằng, K. Marx, F. Engels tiếp cận 
tôn giáo chủ yếu dưới góc độ triết học và triết lý, nhưng với V. I. Lênin 
tiếp cận tôn giáo có sự khác biệt. Một mặt V. I. Lênin tiếp thu, bổ sung 
quan điểm của K. Marx, F. Engels về nguồn gốc, bản chất tôn giáo qua 
tình hình thực tiễn của nước Nga Xô Viết, mặt khác là người lãnh đạo 
Nhà nước Xô Viết, V. I. Lênin đưa ra thuyết chủ nghĩa vô thần và chỉ đạo 
tuyên truyền chủ nghĩa vô thần trong quần chúng. Đặc biệt V. I. Lênin và 
Đảng Cộng sản Liên Xô đã xây dựng được đường lối chính sách tôn giáo 
của Đảng Mácxít, nhất là các Đảng cầm quyền. Đóng góp ở nội dung thứ 
ba này là Phạm Như Cương, đặc biệt là Đỗ Quang Hưng. 

2. Nghiên cứu vấn đề tôn giáo qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh 

Cần thiết phải khẳng định ngay rằng Hồ Chí Minh không phải là nhà lý 
luận chuyên nghiệp như K. Marx, F. Engels. Hồ Chí Minh dành trọn cuộc 
đời mình cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do, hòa 
bình cho đất nước, cho dân tộc, cơm no, áo ấm cho toàn dân. Để đạt được 
mục tiêu cao cả ấy, một trong những đường lối có tính chiến lược của Hồ 
Chí Minh là đoàn kết toàn dân tộc trong đó có đoàn kết các tôn giáo tạo 
nên sức mạnh chiến thắng kẻ thù. Trong điều kiện một đất nước đa tôn 
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giáo, đa dân tộc, trong điều kiện kẻ thù luôn lợi dụng dân tộc và tôn giáo 
như một vũ khí lợi hại để phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm làm 
suy yếu dân tộc Việt Nam để dễ bề thống trị, đường lối chiến lược đoàn kết 
các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng thể hiện tầm 
cao trí tuệ mang tính siêu thời đại của Hồ Chí Minh. 

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng trước đây với những vấn đề tôn 
giáo đặt ra, Hồ Chí Minh thường thể hiện quan điểm qua các bài viết, bài 
nói của mình. Những bài viết, bài nói của Người thường ngắn ngọn 
nhưng hàm ý hết sức sâu sắc và cho đến nay vẫn giữ những giá trị hiện 
thời của nó. 

Ngay từ buổi đầu thành lập với tên gọi Ban Nghiên cứu khoa học về 
tôn giáo cùng với việc sưu tầm, tuyển chọn: K. Marx, F. Engels, V. I. 
Lênin bàn về tôn giáo qua các tác phẩm kinh điển, kéo theo đó là việc 
nghiên cứu quan điểm của K. Marx, F. Engels, V. I. Lênin về tôn giáo là 
việc sưu tầm tuyển chọn những bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chí Minh 
về tôn giáo. Trên cơ sở sưu tầm, tuyển chọn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
cho ra đời cuốn Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng (năm 1996). 
Sách ra đời được đông đảo bạn đọc đón nhận. Vì vậy, hai năm sau, năm 
1998 sách được tái bản có bổ sung. Ở lần xuất bản lần thứ nhất, Đặng 
Nghiêm Vạn với tư cách là Viện trưởng (đầu tiên) của Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo viết Lời tựa. Bài viết dài 12 trang (từ tr. 11 - 22) có thể xem Lời 
tựa như một bài nghiên cứu Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng. 
Lời tựa đề cập đến 4 vấn đề: 

(1) Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng của sự nghiệp giải phóng dân 
tộc mà còn là một nhà văn hóa lớn của nhân loại. Một người dù theo tôn 
giáo nào, đều có thể đồng tình khi Hồ Chí Minh tự đáy lòng mình đã phân 
biệt được điều CHÍNH và điều TÀ: CHÍNH là THIỆN, TÀ là ÁC. Đó là 
hạt nhân nhân bản của bất kỳ tôn giáo nào. Hồ Chí Minh không chỉ một lần 
ca ngợi những người sáng lập ra tôn giáo. Từ chỗ hiểu biết kinh điển của 
các tôn giáo, Người đi đến chỗ khai thác những lời răn của các vị thánh 
hiền, chuyển ý hợp với thời đại. Đặng Nghiêm Vạn: “Ta mới thật hiểu tại 
sao một người theo chủ nghĩa Mác - Lênin như Hồ Chí Minh lại có thể nói: 
“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá 
nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa 
Mác có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. 
Khổng Tử, Giêsu, Tôn Dật Tiên chẳng có điểm chung đó sao? Họ đều 
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muốn mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu 
hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ hợp lại một chỗ, tôi tin rằng họ 
nhất định chung sống với nhau hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. 
Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”20. 

Đoạn văn trên sau này được trích dẫn khá phổ biến của những ai 
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Nhưng ít ai biết, Đặng 
Nghiêm Vạn có lẽ là một trong những người đầu tiên đưa đoạn văn đó 
đến với đông đảo bạn đọc. 

(2) Nếu như vấn đề thứ nhất được xem như “khúc dạo đầu” thì từ vấn 
đề thứ hai, Đặng Nghiêm Vạn bàn đến những điều cốt yếu tư tưởng Hồ 
Chí Minh về tôn giáo. Như theo Hồ Chí Minh, tôn giáo phải gắn bó, đồng 
hành cùng dân tộc. Vì nước có độc lập, tự do tôn giáo mới được làm chủ; 
Giữa đạo và đời không có ranh giới rõ rệt, trái lại có sự khoan dung, hòa 
quyện giữa các tôn giáo theo phương châm “hòa nhi bất đồng”; Hồ Chí 
Minh là người Việt Nam hiểu rất rõ văn hóa Việt Nam, mà ở đó một 
trong những yếu tố quan trọng là đạo thờ tổ tiên, nối kết thiêng liêng của 
cộng đồng. 

(3) Theo Lời tựa, Hồ Chí Minh luôn có một thái độ trân trọng với các 
tôn giáo. Quan điểm của Người là “tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn 
kết. Nhờ đó tránh được những cuộc chiến tranh, những xung đột dưới lá cờ 
tôn giáo. Hồ Chí Minh luôn tranh thủ các chức sắc tôn giáo, có thái độ 
khoan dung đối với họ. Bản thân Hồ Chí Minh rất trân trọng các tôn giáo”. 
Để chứng minh nhận định trên, Lời tựa dẫn câu nói của Sainteny viết về 
Hồ Chí Minh: “Về phần tôi, phải nói rằng chưa bao giờ tôi có cớ để nhận 
thấy nơi các chương trình của cụ Hồ Chí Minh một dấu vết nào, dù rất nhỏ, 
của sự công kích, đa nghi, hoặc chế giễu đối với một tôn giáo bất kỳ 
nào”21. Vì vậy “Người không đồng tình với những hành vi của cán bộ, 
đảng viên vi phạm chính sách tự do tín ngưỡng... Người cũng không đồng 
tình với những hành vi mê tín, phê phán những hành vi thô bạo trong việc 
xóa bỏ mê tín. Người chủ trương kiên trì phương châm giáo dục. 

(4) Đặng Nghiêm Vạn chỉ rõ: “Tôn trọng tự do tín ngưỡng là bảo vệ 
niềm tin thiêng liêng nhất của một tín đồ. Vì vậy, Hồ Chí Minh kiên 
quyết đấu tranh với những kẻ làm vẩn đục cái “thiêng liêng” đó. Hồ Chí 
Minh phân biệt rõ ràng việc lợi dụng tôn giáo vào những hoạt động chính 
trị phản động với bản chất tốt đẹp của tôn giáo. Lời tựa được kết thúc 
bằng đoạn văn sau: 
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“Thái độ của Hồ Chí Minh đối với vấn đề tôn giáo là vậy. Đó là thái 
độ của một con người văn hóa, một con người trân trọng mọi thành tựu 
văn hóa, trong đó có tôn giáo, nhằm mục đích vì dân, vì nước, vì nhân 
loại. Nên ta thấy rõ ràng nhờ Người, khối đoàn kết toàn dân tộc được 
phát huy; nhờ Người, mới có một chính sách tôn giáo đúng đắn, trước 
sau như một; nhờ Người, đến nay đã có được nghị quyết cụ thể, tiêu biểu 
như Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, trong đó có khẳng định nhu cầu tôn 
giáo, tính tích cực của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đạo đức tôn giáo cũng có những điều phù hợp với chế độ ta”22. 

Hồ Chí Minh với vấn đề tôn giáo còn được Đặng Nghiêm Vạn trở lại 
trong một số công trình, bài viết của mình. Đáng kể nhất là công trình: Lý 
luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, công trình được Nxb. 
Chính trị Quốc gia tái bản lần thứ hai năm 2005. 

Phạm Như Cương trong bài viết: Bàn về thái độ và phương pháp khi 
nghiên cứu các tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh về 
tôn giáo, phần bàn về Hồ Chí Minh với tôn giáo tác giả tiếp cận theo 
phương pháp lịch đại. Theo đó tác giả bắt đầu từ thời điểm năm 1923 -
1924, thời điểm Hồ Chí Minh viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, 
trong đó có Chương X với tiêu đề Chủ nghĩa giáo hội, bằng những dẫn 
chứng cụ thể thường lấy từ nguồn tư liệu của các nhà truyền giáo hoặc 
các sĩ quan thực dân, Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần bộ mặt thật của các 
đoàn truyền giáo là những kẻ nhân danh Chúa để đồng hóa, tham gia một 
cách tích cực, thậm chí có khi còn hăng hái hơn, vào việc thiết lập sự 
thống trị của chủ nghĩa thực dân, gây dựng thế lực riêng, vơ vét cướp bóc 
tài sản, nhất là ruộng đất, làm giàu riêng cho giáo hội và cá nhân. “Các sứ 
giả” của Chúa đã không chùn tay trước bất cứ hành vi dã man nào. 

Kết luận Chương X về Chủ nghĩa giáo hội, Nguyễn Ái Quốc viết một 
giọng mỉa mai chua cay: Đây là những hành động Phúc âm mà các “Cha 
nhà ta” nỗ lực làm hằng ngày và bao giờ cũng là nhân danh Chúa cả. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo sau năm 1945 nghĩa là sau khi nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được Phạm Như Cương chỉ ra 
với một số nội dung, như: 

(1) Trong tình hình thực dân lợi dụng tôn giáo vào âm mưu “chia để 
trị”, Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm: Tự do tín ngưỡng và lương giáo 
đoàn kết. Hồ Chí Minh gắn giải phóng dân tộc với tự do tôn giáo. Đoàn 
kết các tôn giáo, tranh thủ đội ngũ chức sắc nhất là những chức sắc cao 
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cấp đứng đầu với các tổ chức giáo hội, tạo nên sức mạnh chiến thắng kẻ 
thù thể hiện qua bài viết, lời nói đặc biệt là những việc làm cụ thể của Hồ 
Chí Minh. Về vấn đề này, Phạm Như Cương trong bài viết dã có cách 
tiếp cận đúng. Bởi bài viết của tác giả là “Bàn về thái độ và phương 
pháp...). Nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo rõ ràng 
phải đề cập đến việc làm cụ thể của Người, như: dự ngày lễ một số tôn 
giáo, gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi trực tiếp với tín đồ và hàng giáo sĩ, chúc 
tết các gia đình bên lương, quần áo chỉnh tề, đầu chít khăn, quần là hộp, 
ra đền Ngọc Sơn lễ chúc giao thừa. Phạm Như Cương nhận xét về những 
việc làm trên của Hồ Chí Minh là: “Một cách làm công tác tôn giáo, làm 
chính trị rất uyển chuyển, hòa mình một cách tự nhiên, chân tình rất “Hồ 
Chí Minh”. Đó là một phong cách làm chính trị ở một tầm văn hóa rất 
cao của một danh nhân văn hóa thế giới. Nếu như K. Marx, F. Engels, V. 
I. Lênin còn sống và chứng kiến chắc cũng phải khen với sự cảm phục”. 

(2) Hồ Chí Minh không chỉ hiểu biết giáo lý các tôn giáo mà còn triệt 
để khai thác phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Người tìm ra những nét 
tương đồng giữa giáo lý tôn giáo và chủ nghĩa xã hội, chỉ ra mẫu số 
chung là đấu tranh giải phóng con người, vì con người. Giữa tôn giáo và 
chủ nghĩa xã hội không có sự đối lập nhau. Để chứng minh cho nhận định 
trên, Phạm Như Cương nêu một đoạn trích: “Chúng ta kháng chiến cứu 
nước, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cải cách ruộng đất làm cho 
người cày có ruộng, tín ngưỡng tự do... đều hợp với tinh thần Phúc âm 
cho nên chúc đồng bào Công giáo làm tròn chính sách của Chính phủ 
cũng là làm tròn tinh thần của Chúa Cơ Đốc”. Bác Hồ khuyên các cháu 
nhi đồng Công giáo yêu Chúa, yêu nước, khuyên đồng bào Công giáo 
phụng sự Đức Chúa, phụng sự Tổ quốc, tham gia kháng chiến để giải 
phóng Tổ quốc và làm sáng danh Đức Chúa. 

(3) Hồ Chí Minh phân biệt rạch ròi vấn đề tự do tín ngưỡng với vấn đề 
lợi dụng tôn giáo để phản bội dân tộc. Đột lốt tôn giáo mà làm tay sai bán 
nước cho giặc là Việt gian mà đồng thời cũng là giáo gian. 

(4) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo góp phần bổ sung vào kho tàng lý 
luận chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo. Để có nhận định này, Phạm Như 
Cương bắt đầu từ nhận định phản đề: “Chúng ta có thể thấy rằng Hồ Chí 
Minh nói về tín ngưỡng, tôn giáo khác rất nhiều, thậm chí có thể nói rằng đối 
lập với K. Marx, F. Engels và cả với V. I. Lênin. Nếu quên mất những lời 
cảnh báo của các ông về chủ nghĩa giáo điều để học chủ nghĩa Mác - Lênin 
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theo lối: “Khổng Tử viết... hoặc Phàm là...” thì có thể buộc cho Hồ Chí Minh 
là đã xa rời, hoặc xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhưng chẳng phải chính 
Nguyễn Ái Quốc ngay từ năm 1924, đã cho rằng không thể cấm bổ sung 
“Cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác... cần xem lại chủ nghĩa Mác về cơ sở 
lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông đó sao?”23. 

Tác giả phân tích: Khác với K. Marx, F. Engels, V. I. Lênin, Hồ Chí 
Minh không đấu tranh trực diện với thần học Cơ Đốc giáo, với giáo lý 
của đạo Phật, mà lại thường xuyên nhấn mạnh sự thống nhất giữa các tôn 
giáo với chủ nghĩa Mác, với chủ nghĩa xã hội, với cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta về mục tiêu, khát vọng đấu tranh cho quyền lợi của những 
tầng lớp nhân dân các dân tộc bị áp bức. Vì ở Việt Nam, vấn đề đoàn kết 
lương, giáo là một bộ phận quan trọng trong chính sách Đại đoàn kết dân 
tộc. Mà muốn đoàn kết lương, giáo, thì ngoài các chủ trương, chính sách 
về chính trị, kinh tế, xã hội công bằng, không phân biệt đối xử với tất cả 
công dân Việt Nam, cần phải thực hiện chính sách tôn trọng tự do tín 
ngưỡng đối với các tôn giáo. Ở Việt Nam, nếu tiến hành cuộc đấu tranh 
thần học, giáo lý một cách trực diện và căng thẳng sẽ rất có hại cho việc 
đoàn kết lương, giáo, là rơi vào âm mưu của kẻ thù đang cố sức che đậy 
cuộc chiến tranh xâm lược của chúng dưới chiêu bài là cuộc đấu tranh” 
chống cộng sản vô thần để bảo vệ đạo”. 

Ta thấy rõ K. Marx, F. Engels và Hồ Chí Minh đã làm khác nhau 
trong hai hoàn cảnh khác nhau, mỗi cách làm đều đúng trong mọi hoàn 
cảnh cụ thể. Và đó chính là Phép biện chứng. 

Tác giả bài viết Bàn về thái độ và phương pháp khi nghiên cứu các tác 
phẩm của C. Mác, F. Engels, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh về tôn giáo cho 
rằng bài viết mong muốn góp phần lý giải về quan điểm của K. Marx, F. 
Engels, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo xét từ góc độ 
phương pháp luận.  

Hai vấn đề mà tác giả muốn nhấn mạnh là: 

Thứ nhất, chúng ta chỉ có thể tìm ở các vị ấy một phương pháp luận 
để nghiên cứu, chứ không phải là một sơ đồ để sắp xếp các sự kiện, một 
mớ câu chữ được xem là khuôn vàng thước ngọc để bó buộc đầu óc và 
chân tay chúng ta. 

Thứ hai, những thông tin mới nhất về tình hình tôn giáo, về những 
thành tựu mới trong việc nghiên cứu tôn giáo mà chúng ta thu nhận được 
mở rộng hơn rất nhiều, cuộc sống của xã hội và nhận thức ngày nay cũng 
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vận động, biến đổi với một tốc độ nhanh hơn. Điều đó đòi hỏi một sự cố 
gắng, lớn của tư duy để khỏi bị lạc hậu, không thể lười nhác, ỷ lại vào cái 
có sẵn trong di sản của các bậc thày của chúng ta, cũng không thể đi theo 
đường môn của kinh nghiệm đã có24. 

Một trong những tác giả có thành tựu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh về tôn giáo phải kể đến GS. Đỗ Quang Hưng. Tác giả có riêng một 
công trình nghiên cứu và nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên 
ngành xoay quanh tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Nhưng theo chúng 
tôi, có lẽ một trong những thành công nhất của tác giả khi nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là nội dung viết ở Chương VI, cuốn sách: 
Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (Nxb. 
Lý luận chính trị, tái bản lần thứ 2, 2008) với tựa đề: “Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng”. Trong 
chương này, tác giả trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và giải 
quyết vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng thành 4 nội dung lớn: 

(1) Vấn đề tôn giáo sinh thời Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

(2) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng. 

(3) Có một “Lý thuyết cơ bản của Hồ Chí Minh” về vấn đề tôn giáo, 
tín ngưỡng. 

(4) Hồ Chí Minh và một nền tảng luật pháp tôn giáo. 

Đây là một chương sách đặt trong một vấn đề lớn có dụng ý của người 
viết: Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, vì 
vậy mà tác giả cho rằng: “Khi trình bày những vấn đề trên, chúng tôi 
luôn nhằm mục đích chỉ ra rằng, thực sự đã có một tư tưởng Hồ Chí 
Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và ảnh hưởng sâu đậm của những tư 
tưởng đó đối với tư duy về vấn đề tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta”. 

Còn một điểm cần lưu ý, trước đây nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 
về tôn giáo, tín ngưỡng có những bài viết hoặc công trình nghiên cứu chỉ 
bàn đến hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, hoặc tư tưởng Hồ Chí 
Minh về tôn giáo tín ngưỡng mà không có dấu phảy (,) giữa hai cụm từ 
tôn giáo và tín ngưỡng. Đỗ Quang Hưng, ngược lại, đặt giữa hai cụm từ 
tôn giáo và tín ngưỡng có dấu phảy (,). Như vậy ở đây được hiểu rằng có 
sự tách bạch tôn giáo và tín ngưỡng. 

Trở lại cuốn sách mà bài viết đề cập ở trên với 4 nội dung được trình 
bày trong Chương VI của Đỗ Quang Hưng. Theo đó, tác giả lần lượt đi 
vào lý giải từng nội dung mà mình đặt ra. 
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(1) Vấn đề tôn giáo sinh thời Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đúng 
như tiêu đề đặt ra, ở nội dung này, Đỗ Quang Hưng trình bày một cách 
tóm lược những sự kiện tôn giáo song hành với cuộc đời Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh. Đó trước hết là thành công của Cách mạng tháng 
Mười Nga (1917) dẫn đến hình thành “thế lưỡng cực”, đối chọi quyết liệt 
ý thức hệ: tư sản - vô sản, xã hội chủ nghĩa - tư bản chủ nghĩa, duy tâm - 
duy vật, vô thần - hữu thần. Trong bối cảnh đó, tôn giáo được đánh giá 
như là sản phẩm của sự dốt nát, lạc hậu, như món hàng thừa thãi và còn 
là sự cản trở trí tuệ và khoa học cũng như sự tiến bộ xã hội. 

Hiện tượng “tục hóa” lan tràn khắp Châu Âu, tôn giáo tách khỏi nhà 
nước. Công giáo không chỉ mất vai trò mà còn “nghèo đi” rất nhiều. 

Giáo hoàng Pio XII qua Tông thư Thiên Chúa cứu chuộc (Divini 
Redemptoris) lên án toàn diện chủ nghĩa cộng sản với thái độ quyết liệt. 
Tông thư này ảnh hưởng rất sâu sắc đến Công giáo ở Việt Nam. Linh 
mục Nguyễn Huy Lịch có bài viết Cảm nghĩ về Công giáo sau chuyến 
thăm Hà Nội khi đất nước vừa thống nhất. Linh mục viết: “Tại Việt Nam 
thì hàng giám mục vẫn còn não trạng “chống cộng” của Thông điệp 
Divini Redemptoris (1937), của những chỉ thị Thánh Bộ năm 1949 cấm 
Công giáo hợp tác với cộng sản và của lá thư luân lưu năm 1951 về thái 
độ của Công giáo với Cộng sản ở Việt Nam… Sự nghi ngờ lãnh đạm trở 
nên đối lập khi một số linh mục và giáo dân đứng ra lập “Ủy ban Liên lạc 
những người Công giáo Kính Chúa, yêu Tổ quốc, yêu chuộng hòa 
bình”25. Theo Đỗ Quang Hưng, “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và hoạt 
động trong một “thời đại của những thái cực”, trong đó việc giải quyết 
vấn đề tôn giáo cũng là một trong những vấn đề phức tạp nhất của lịch sử 
nhân loại thế kỷ vừa qua. 

(2) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín 
ngưỡng. Mở đầu nội dung phần trình bày này, Đỗ Quang Hưng cho rằng: 
Khi trình bày ý kiến của Hồ Chí Minh trước năm 1945 về tôn giáo, tín 
ngưỡng, tác giả Ngô Phương Bá cho rằng, các bài viết của Người thể 
hiện qua hai chủ đề sau: 

(i) Sự câu kết của chủ nghĩa thực dân và giáo hội trong quá trình xâm 
lược Việt Nam. 

(ii) Sự câu kết của chủ nghĩa thực dân và giáo hội trong quá trình áp 
bức bóc lột nhân dân Việt Nam, chủ yếu là nông dân26. 

Chúng tôi thấy đúng nhưng chưa đủ: 
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Từ đó, Đỗ Quang Hưng lần lượt đi vào kiến giải. Tác giả cho rằng 
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo trước tiên là phải tìm tòi 
nguồn gốc, nội dung những ý kiến của Người về tôn giáo và những ý 
kiến đó dường như đã tạo dựng cơ sở đầu tiên cho ngành “Tôn giáo học” 
ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã phác họa những đường nét cơ bản về 
đặc tính một số tôn giáo, nhân vật tôn giáo tiêu biểu, cũng như tâm thức 
tôn giáo của người Việt Nam và Á Đông. 

Theo tác giả có mấy luận cứ: 

Khi truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, nảy sinh vấn đề 
tôn giáo trong các bài viết của Hồ Chí Minh (dù rất khiêm tốn). Có hai tư 
liệu quan trọng về vấn đề này. Gần đây là một tư liệu mới mang tên Báo 
cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, Mátxcơva, 1924 (đã được bài viết 
của chúng tôi đề cập và phân tích). Theo Đỗ Quang Hưng, nội dung bài 
viết có tính cách phương pháp luận và thực sự táo bạo. 

Một tư liệu khác là bài “Thăm một chiến sĩ Quốc tế Cộng sản - 
Nguyễn Ái Quốc” của nhà thơ, nhà báo Xô Viết Ôxíp Manđenxtan vốn 
được đăng tải trên tờ Ngọn lửa nhỏ, tháng 10/1923 tại Mátxcơva khi 
Nguyễn Ái Quốc vừa đặt chân đến Liên Xô. Theo Ôxíp Manđenxtan, tôn 
giáo Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xem xét trên một số phương diện 
chủ yếu sau đây: 

(i) Về gia đình học Khổng giáo, không phải là tôn giáo mà là một thứ 
khoa học về kinh nghiệm đạo đức, phép ứng xử. 

(ii) Về tôn giáo tín ngưỡng: Người An Nam không có linh mục, không 
có tôn giáo theo cách nghĩ của Châu Âu. Việc cúng bái Tổ tiên hoàn toàn 
là một hiện tượng xã hội. 

Từ đó, Đỗ Quang Hưng bình luận: Có thể nói đây là những luận đề có 
tính xuất phát về tôn giáo học phương Đông và Việt Nam của Nguyễn Ái 
Quốc, những dự báo có giá trị cho giới nghiên cứu về tôn giáo nước ta 
hiện nay… Nhưng rõ ràng những luận đề đầu tiên về “hệ thống tôn giáo 
dân tộc”, về thờ cúng tổ tiên, đặc biệt nhận định “Người An Nam không 
có linh mục, không có tôn giáo theo cách nghĩ của châu Âu” nói trên, đã 
bắt gặp những suy nghĩ hiện đại nhất của các nhà Đông phương học Châu 
Âu lúc đó như linh mục L. Cadière chẳng hạn. 

Điều thứ hai trong nội dung này được Đỗ Quang Hưng bàn đến là 
“chủ nghĩa giáo hội” trong cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, qua đó 
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Nguyễn Ái Quốc bóc trần chân tướng của chủ nghĩa thực dân Pháp câu 
kết với Giáo hội. Và một lần duy nhất Nguyễn Ái Quốc sử dụng luận đề 
nổi tiếng của K. Marx khi phát biểu tại Hội nghị quốc tế nông dân ở 
Mátxcơva (10/1923) “Nhà thờ là thuốc phiện của thế giới” nhưng chúng 
tôi nhờ có văn minh phương Tây mà chúng tôi có cả nhà thờ và thuốc 
phiện”27. Theo Đỗ Quang Hưng, những nội dung trên của Nguyễn Ái 
Quốc chỉ nhằm vào chủ nghĩa tăng lữ chính trị và chính sách thỏa hiệp 
với chủ nghĩa thực dân của Vatican và một số giáo hội phương Tây khi 
đó chứ đâu phải với vấn đề Công giáo nói chung. 

Điều thứ ba, đóng góp đầu tiên của Hồ Chí Minh sau Cách mạng 
tháng Tám chính là vấn đề khẳng định quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng 
cho mọi công dân nói Việt Nam mới và sự bình đẳng dân tộc, tôn giáo 
mà luật pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày càng thể chế hóa 
rõ hơn. Luận đề này được Đỗ Quang Hưng chứng minh bằng một loạt sự 
kiện như tuyên bố của Hồ Chí Minh trong phiên họp đầu tiên của Hội 
đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 3/9/1945; Hiến pháp 
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Sắc lệnh số 197.SL do 
Hồ Chí Minh ký ngày 19/12/1953 ban bố Luật cải cách ruộng đất, đặc 
biệt là Sắc lệnh 234 ngày 14/6/1955 - Sắc lệnh về vấn đề tôn giáo. 

Điều thứ tư, theo Đỗ Quang Hưng, Hồ Chí Minh tìm kiếm mặt tương 
đồng giữa các hệ ý thức và tôn giáo giữa một thế giới đang xung đột… 
cho đến nay tư tưởng ấy của Hồ Chí Minh vẫn nguyên vẹn giá trị trong 
lĩnh vực tư tưởng nói chung cũng như trong nghiên cứu tôn giáo nói 
riêng. 

(3) Có một “Lý thuyết cơ bản của Hồ Chí Minh” về vấn đề tôn giáo, 
tín ngưỡng. 

Điểm thứ nhất trong nội dung này được Đỗ Quang Hưng chỉ ra: Tư 
tưởng về tôn giáo, tín ngưỡng là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh, 
một bộ phận có vị trí độc đáo và nó trực tiếp liên quan đến một lĩnh vực 
tư tưởng, nhận thức rất nhạy cảm… 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng dựa trên những luận 
điểm chủ yếu của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng 
lại được vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam. 

Nếu cần phải khái quát toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 
chúng tôi xin lưu ý 4 mệnh đề sau đây: 
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Thứ nhất, một cái nhìn biện chứng có tính phát hiện về một số đặc 
điểm cơ bản có tính tôn giáo học về tôn giáo Phương Đông và Việt Nam. 

Thứ hai, không chỉ tôn trọng đời sống đức tin của người có tôn giáo 
mà còn sớm tách biệt mặt chính trị trong thực tiễn đời sống tôn giáo và 
nhất là, thấy rõ vai trò văn hóa, những giá trị nhân văn của các tôn giáo 
và đạo đức tôn giáo. 

Thứ ba, tìm kiếm những giá trị tương đồng giữa các hệ ý thức và tôn 
giáo xem nó như là chỗ bắt gặp phương tiện quan trọng để người Mácxít 
có thể đối thoại, vận động người có tôn giáo vào mặt trận cách mạng. 

Thứ tư, chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc gắn việc giải quyết 
vấn đề tôn giáo trong tổng thể vấn đề dân tộc, khuyến khích khuynh 
hướng tư tưởng đúng đắn: các tôn giáo ở nước ta có thể đồng hành với 
dân tộc, trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Trong quá trình ấy, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết Lương - 
Giáo luôn có tầm quan trọng đặc biệt. 

Để kết thúc phần trình bày điểm thứ nhất, theo Đỗ Quang Hưng: Phải 
gắn những tư tưởng độc đáo này của Người trong bối cảnh thời đại lúc 
đó, chúng ta mới hiểu rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về vấn đề tôn giáo. 

Hồ Chí Minh luôn gắn vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng với độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Quan trọng hơn, Người luôn luôn đặt nó trong và 
dưới vấn đề đại đoàn kết dân tộc, phục vụ mục tiêu cứu nước, giành độc 
lập dân tộc và cũng là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do tôn giáo ở 
Việt Nam. 

Điểm thứ hai, Đỗ Quang Hưng cho rằng, là người Mácxít vô thần, nhà 
cách mạng chuyên nghiệp, nhưng Hồ Chí Minh không bị các quan điểm 
tả khuynh của Liên Xô, Trung Quốc và của phong trào cộng sản công 
nhân quốc tế (nhất là giai đoạn còn tồn tại Quốc tế cộng sản) chi phối. 
Chẳng những thế Hồ Chí Minh đã vượt lên khi giải quyết vấn đề tôn giáo 
trong cách mạng Việt Nam, tìm ra “một hằng số” trong quan hệ Đạo - 
Đời. Đây là một trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh 
về tôn giáo. 

Điểm thứ ba được Đỗ Quang Hưng chỉ ra, Hồ Chí Minh sớm có quan 
điểm nhân văn, không kỳ thị tôn giáo, sớm nhìn nhận những giá trị tích 
cực về mặt văn hóa, đạo đức nơi các tôn giáo và khả năng đóng góp của 
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các tôn giáo trong việc làm giầu thêm đời sống văn hóa, tinh thần xã hội. 
Đồng thời, Người cũng kiên quyết đấu tranh loại bỏ việc lợi dụng tôn 
giáo, tín ngưỡng vào những mục đích chống dân tộc, chống con người, 
phản văn hóa. 

Điều thứ tư mà Đỗ Quang Hưng gọi là cách “chữa bệnh tôn giáo” 
của Hồ Chí Minh luôn mở rộng không chỉ về nhận thức luận, ý thức hệ 
mà còn là vấn đề con người trong tổng thể quan hệ chính trị, kinh tế, 
văn hóa - xã hội. Trong xã hội, hình ảnh Hồ Chí Minh được đánh giá 
“như một nhà hiền triết ngày xưa, chịu đau khổ để cứu vớt loài người 
khỏi cảnh trầm luân. Người theo đạo Phật thì liên hệ đến Thích Ca Mâu 
Ni, người theo đạo Hồi thì liên hệ đến Mohamet, người theo đạo Cơ 
Đốc thì liên hệ tới Chúa Kitô… đều là những người vì cứu rỗi loài 
người mà bị đóng đanh trên Thánh giá, hoặc tự nguyện xuống địa ngục, 
hoặc bị kẻ thù giết hại. Tất cả vì chúng sinh”28. Nhận xét đó của một trí 
thức Pháp, thực không có lời ngợi ca nào hơn đối với Người trong lĩnh 
vực này. 

(4) Hồ Chí Minh và một nền tảng luật pháp tôn giáo. Luận đề này 
được Đỗ Quang Hưng bắt đầu từ tiêu đề: Khung cảnh luật pháp theo đó 
Đỗ Quang Hưng nhấn mạnh chính Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn thật sâu 
đậm trong việc xây dựng bộ máy nhà nước cũng như hệ thống luật pháp. 
Đỗ Quang Hưng đưa ra những dẫn chứng của nguyên Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp Nguyễn Đình Lộc, rồi cựu Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa Vũ Đình Hòe nói về vai trò của Hồ Chí 
Minh với ngành Luật pháp Việt Nam. 

Về phương diện luật pháp tôn giáo, Đỗ Quang Hưng bắt đầu từ Chỉ thị 
Thường vụ Trung ương về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh ngày 
18/11/1930, trong chỉ thị có đoạn: lại bảo đảm tự do tín ngưỡng của quần 
chúng kể từ đó đến Cách mạng tháng Tám 1945, Đảng Cộng sản Đông 
Dương từ văn kiện Đại hội lần thứ nhất ở Ma Cao (tháng 3/1935), đến 
Hội nghị toàn quốc ngày 15/8/1945 đã phác họa những quan điểm cơ bản 
về vấn đề tôn giáo, trong đó luôn luôn đặt vấn đề tự do tín ngưỡng trong 
khuôn khổ vấn đề đại đoàn kết dân tộc, cứu nước giành độc lập. 

Đề cập đến luật pháp tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Đỗ 
Quang Hưng chia làm hai giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất, từ tháng 9/1945 đến đầu những năm 1990, bước 
khởi đầu xây dựng hệ thống luật pháp về tôn giáo. 



Nguyễn Hồng Dương. Nghiên cứu lý luận tôn giáo...                                  27 

 
 

Giai đoạn thứ hai, từ đầu những năm 1990 khi Đảng Cộng sản Việt 
Nam có Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh dấu sự đổi mới về 
đường lối, chính sách tôn giáo đến nay, đây là giai đoạn từng bước hoàn 
thiện hệ thống luật pháp tôn giáo. 

Với giai đoạn thứ nhất - bước khởi đầu là Bộ Nội vụ ra nghị định nhắc 
nhở các địa phương tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng cho đồng bào 
(20/9/1945). Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
(tháng 11/1946), Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 
3/1951), Nghị định của Phủ Thủ tướng (4/10/1953), đặc biệt là Sắc lệnh 
234/SL về vấn đề tôn giáo, ban hành chính sách tôn giáo, do Hồ Chủ tịch 
ký ngày 14/6/1955 được xem là dấu mốc thể chế hóa quyền tự do tín 
ngưỡng của công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo là: 
Một mặt, thật sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào, giúp đỡ các 
nhà tu hành làm tròn nghĩa vụ công dân, đối xử bình đẳng giữa các tôn 
giáo; mặt khác, cương quyết đối phó với những âm mưu lợi dụng tôn 
giáo của bọn đế quốc và phản động. 

Theo Đỗ Quang Hưng, dù chia làm hai giai đoạn, nhưng về cơ bản lộ 
trình xây dựng luật pháp tôn giáo ở Việt Nam căn bản là một đường 
thẳng không có những bước hụt hẫng, gẫy khúc quanh co, phủ định lẫn 
nhau. Nói cách khác, những nguyên lý kinh nghiệm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo trước sau vẫn là cơ sở cho lộ 
trình ấy.  

Tiếp theo, Đỗ Quang Hưng dành một số trang viết gồm cả việc trưng 
dẫn tư liệu và bình luận để khẳng định ý kiến nêu ra ở trên của tác giả. 
Cuối cùng, tác giả kết luận: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho 
việc xây dựng bước đầu luật pháp tôn giáo ở Việt nam, cho Việt Nam. 
Cũng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây, nhưng ở Việt Nam chưa 
bao giờ có cách nhìn luật pháp tôn giáo theo định đề: bảo đảm tự do tín 
ngưỡng cho công dân, nhưng đồng thời cũng bảo đảm quyền tự do tuyên 
truyền chống tôn giáo (Hiến pháp Liên Xô, 1936) hoặc “tự do tuyên 
truyền vô thần” (Hiến pháp Liên Xô, 1977). 

Với Sắc lệnh 234/SL, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết những nguyên 
tắc tư tưởng và chính trị cốt lõi cho việc xây dựng luật pháp tôn giáo ở 
Việt Nam mà hôm nay, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải “tìm đến ngọn 
nguồn” cho những bước đi tiếp. Điều quan trọng hơn, với Sắc lệnh này, 
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chính Người đã xác định mô hình nhà nước “thế tục thể chế” theo hướng 
xã hội chủ nghĩa trên cơ sở thực tiễn Việt Nam29. 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo còn phải kể đến tác giả 
Ngô Phương Bá. Ông là người nhiều năm sưu tầm các bài viết, bài nói 
chuyện cũng như những việc làm của Hồ Chí Minh về tôn giáo. Có lẽ 
Ngô Phương Bá là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên đi vào lĩnh 
vực này. Theo ông có khoảng 120 đơn vị tư liệu của Hồ Chí Minh về tôn 
giáo tín ngưỡng. Khi Viện Nghiên cứu Tôn giáo xuất bản cuốn Hồ Chí 
Minh về tôn giáo, tín ngưỡng (đã dẫn), Ngô Phương Bá có bài viết: Hồ 
Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng. Theo Ngô Phương Bá toàn bộ 
tư tưởng, quan điểm và hoạt động của Hồ Chủ tịch liên quan đến vấn đề 
tôn giáo thuộc về những chủ đề sau đây: 

(i) Khẳng định đường lối chính sách lâu dài và nhất quán của Đảng và 
Nhà nước là Đoàn kết tôn giáo và tự do tín ngưỡng, nhằm xây dựng khối 
Đại đoàn kết, Đại hòa hợp dân tộc. 

(ii) Tôn giáo và Tổ quốc. Đức tin tôn giáo và lòng yêu nước. 

(iii) Đấu tranh và hòa hợp. Phân biệt rõ người tín hữu chân chính và 
những kẻ lợi dụng tôn giáo. 

(iv) Hồ Chủ tịch và lòng ngưỡng mộ của quần chúng với những tinh 
hoa của các tôn giáo truyền thống. 

(v) Tấm lòng của Hồ Chủ tịch đối với đồng bào các tôn giáo và tình 
cảm của những tín hữu đối với Hồ Chí Minh30. 

Trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo của Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
hiện có một số bài nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh khác nhau tư 
tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. 

Những năm gần đây, Nguyễn Hồng Dương trong một số công trình 
nghiên cứu được in thành sách, như: Quan điểm đường lối của Đảng về tôn 
giáo và những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2012); Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện 
nay - Những vấn đề lý luận cơ bản (Nxb. Văn hóa thông tin & Viện Văn 
hóa, Hà Nội, 2014); Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam về tôn giáo (Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015) dành những dung 
lượng nhất định bàn về tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng. 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng đã được học 
giả có tên tuổi luận bàn. Dù các tác phẩm hay bài nghiên cứu có cách tiếp 
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cận khác nhau nhưng hầu hết đều thống nhất trong đánh giá, rút ra những 
nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, đó là: 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh đặt tôn giáo trong vấn đề dân tộc, thực hiện 
phương châm đoàn kết tôn giáo trong đoàn kết toàn dân tộc; Tìm ra mẫu 
số chung giữa tôn giáo và dân tộc; Đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh cốt lõi là đoàn kết lương giáo. 

Thứ hai, Hồ Chí Minh am hiểu thần học, giáo lý tôn giáo; không kỳ thị, 
công kích bất kỳ một tôn giáo nào; đề cao những giá trị mà tôn giáo đem lại, 
đồng thời biết khai thác những giá trị ấy phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. 

Thứ ba, có một tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, tư 
tưởng ấy một mặt kế thừa những quan điểm, kinh nghiệm của K. Marx, 
F. Engels và V. I. Lênin, mặt khác, quan trọng hơn, là sự vận dụng sáng 
tạo dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam đặc biệt là ở tầm cao trí tuệ, 
văn hóa, nhân văn, sự khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh. 

Thứ tư, Hồ Chí Minh tạo dựng cơ sở đầu tiên của ngành “tôn giáo 
học” ở Việt Nam với phác họa những đường nét cơ bản về đặc tính một 
số tôn giáo, nhân vật tôn giáo tiêu biểu, cũng như tâm thức tôn giáo của 
người Việt Nam và Á Đông. Và, có một “Lý thuyết cơ bản của Hồ Chí 
Minh” về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng. 

Thứ năm, Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho luật pháp tôn giáo ở Việt Nam. 

4. Một vài nhận xét và vấn đề đặt ra 

 Ngay từ khi ra đời, Viện Nghiên cứu Tôn giáo mà tiền thân của nó là 
Ban Nghiên cứu khoa học về tôn giáo, sau đó là Trung tâm nghiên cứu 
Khoa học về tôn giáo đã xác định một trong những vấn đề cần quan tâm 
trước hết là nghiên cứu lý luận về tôn giáo. Trong lý luận về tôn giáo, 
phải bắt đầu từ việc nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Do vậy, chỉ sau hơn một năm, năm 
1993, một cuộc hội thảo khoa học được tổ chức. Ở cuộc hội thảo này, đột 
phá khẩu được chọn là bàn về bản chất tôn giáo xoay quanh luận đề của 
K. Marx “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Cần thiết phải chỉ ra 
rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được khởi xướng tại Đại hội 
VI (1986) nhưng đổi mới về tôn giáo chỉ được bắt đầu vào năm 1990 với 
sự ra đời của Nghị quyết 24-NQ/TW Về tăng cường công tác tôn giáo 
trong tình hình mới. Nhưng những năm đầu, Nghị quyết chỉ lưu hành 
trong quy định “Tối mật”, chỉ một số lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh mới 
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được tiếp cận văn bản. Điều đó cho thấy, Hội thảo 1993 với luận bàn về 
bản chất tôn giáo, “mổ xẻ” một quan điểm vốn được xem là quan trọng 
“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” cho thấy tầm nhìn cũng như lòng 
“dũng cảm” của Viện mà người đứng đầu là GS. Đặng Nghiêm Vạn. 
Những cuộc hội thảo tiếp theo, những công trình nghiên cứu sau đó lần 
lượt đi vào nghiên cứu những vấn đề cốt lõi quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Một trong những thành 
tựu của Viện Nghiên cứu là phương pháp tiếp cận, cách đánh giá khắc 
phục cách đánh giá một chiều, thậm chí mang tính minh họa. Nay được 
tiếp cận nhiều chiều, cùng với việc khẳng định giá trị, di sản quan điểm 
tôn giáo mà K. Marx, F. Engels, V. I. Lênin đề cập, còn là phân tích chỉ 
rõ những điều kiện lịch sử cụ thể để các nhà kinh điển đưa ra quan điểm 
về tôn giáo, khẳng định  một số quan điểm “hợp lý” vào những thời điểm 
lịch sử cụ thể đó, nhưng cùng với thời gian đã có những quan điểm bị bỏ 
qua. Một số nhà nghiên cứu, vì vậy, yêu cầu khi nghiên cứu quan điểm 
tôn giáo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cần chú ý đến 
điều kiện lịch sử cụ thể, phải có thái độ khách quan. 

Điều đáng mừng, mặc dù nghiên cứu quan điểm chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo đã đạt được những thành tựu cơ 
bản, nhiều vấn đề xem như là đã được đóng đinh nhưng cho đến nay vẫn 
có những công trình, bài viết dưới các góc độ khác nhau tiếp tục nghiên 
cứu và thành tựu được ghi nhận. 

Có thể nói thành tựu nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo trong chặng đường 25 năm của 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo là một trong những thành tựu nổi bật. Những 
thành tựu ấy vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn cao. 

Tuy vậy, nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn 
giáo đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo không phải đã “hết 
sân”. Theo chúng tôi, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên 
cứu trong thời gian tới. Chẳng hạn: 

(1) Quan điểm về hệ thống tôn giáo dân tộc. Về vấn đề này, Đặng 
Nghiêm Vạn là người khởi xướng và theo đuổi một cách đam mê đến hết 
lòng, hết trí. Đạo Thờ tổ (hay đạo Thờ Tổ tiên) mà tác giả tâm huyết cần 
được nghiên cứu kỹ hơn về nền tảng, về lý thuyết, đặc biệt là vai trò của 
nó trong xã hội hiện đại khi mà toàn cầu hóa đã và đang phá vỡ nhiều 
thành tố văn hóa của dân tộc. 



Nguyễn Hồng Dương. Nghiên cứu lý luận tôn giáo...                                  31 

 
 

(2) Thuật ngữ “Thờ cúng” mà người Việt sử dụng bấy lâu và được Hồ 
Chí Minh sử dụng trong Sắc lệnh 234. 

(3) Tương tự, thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tôn giáo theo quan 
niệm truyền thống của người Việt. 

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin được xem như kim chỉ nam, là 
“ngọn đuốc soi đường” của bất kỳ ngành nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn nào. Với ngành nghiên cứu tôn giáo, một đối tượng vô cùng 
nhạy cảm, việc nghiên cứu lý luận nhất là lý luận, quan điểm chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo trong một đất nước đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn là ngọn đèn soi đường chỉ lối 
cho các nhà nghiên cứu dù làm lâu năm hay chập chững bước vào nghề. 

Mong rằng trên cơ sở thành tựu đạt được sau 25 năm, thời gian tiếp 
theo Viện Nghiên cứu Tôn giáo vẫn xem đây là một hướng nghiên cứu 
quan trọng./. 
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